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(Dự thảo)

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động dịch thuật 

trong lĩnh vực chứng thực
________ 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác của Chính phủ năm 2012, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động dịch thuật trong lĩnh vực chứng thực (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Bộ Tư pháp xin kính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định với những nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Trong bối cảnh đất nước ta mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới về mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, thì các giao lưu, giao dịch về dân sự, kinh tế, thương mại… có yếu tố nước ngoài ngày càng nhiều; nhu cầu kết hôn, nhận con nuôi… của công dân Việt Nam với người nước ngoài cũng gia tăng. Để giải quyết các việc về dân sự, hôn nhân gia đình, các giao dịch, hợp đồng… có yếu tố nước ngoài, từ nhiều năm nay, trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước ta đều có quy định giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực chữ ký người dịch mới được sử dụng tại Việt Nam. Trước quy định đó, thì nhu cầu dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc ngược lại, phát sinh ngày càng nhiều. Nhu cầu có bản dịch chính thức (có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ràng buộc trách nhiệm của người dịch về tính chính xác, đầy đủ của bản dịch) để phục vụ các quan hệ, giao dịch, hợp đồng trong và ngoài nước, là hoàn toàn chính đáng. Để đáp ứng nhu cầu đó, từ năm 1990, Ủy ban thường vụ đã ban hành Pháp lệnh lãnh sự (24/11/1990) trong đó có quy định Viên chức lãnh sự thực hiện chứng thực bản dịch. Tuy nhiên, quy định này mới chỉ đáp ứng được nhu cầu chứng thực bản dịch của công dân Việt Nam ở nước ngoài, chưa đáp ứng được yêu cầu chứng thực bản dịch của công dân trong nước. 

Ngày 27 tháng 2 năm 1991, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 45/HĐBT về tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước, trong đó có quy định về chứng nhận chữ ký của người dịch giấy tờ, tài liệu. Có thể nói, đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên về hoạt động chứng nhận/chứng thực chữ ký người dịch trong thời kỳ mới, tạo tiền đề cho sự phát triển của công tác chứng thực trong các năm tiếp theo. Tiếp đó, Nghị định số 31/CP ngày 18 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước, Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực, cũng đều có các quy định về công chứng bản dịch. Như vậy có thể nói, công tác chứng thực nói chung, chứng thực chữ ký người dịch trên bản dịch giấy tờ, tài liệu nói riêng ở nước ta đã và đang ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu của người dân và đòi hỏi của cơ quan, tổ chức trong việc sử dụng giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

Từ khi Quốc hội thông qua Luật Công chứng (Luật số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006), tách các việc công chứng với chứng thực, thì việc chứng thực chữ ký người dịch được thực hiện theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (sau đây gọi là Nghị định số 79/2007/NĐ-CP). Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ra đời đã góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu chứng thực các giấy tờ, văn bản để sử dụng theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó tại mục 3, Chương II đã quy định rõ về trình tự, thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch trên bản dịch giấy tờ, văn bản. Tuy nhiên, sau hơn năm năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, thì việc thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP đối với vấn đề chứng thực chữ ký người dịch đã và đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc bất cập, cụ thể như sau: 
Thứ nhất, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP chủ yếu chỉ quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các việc hành chính tư pháp (như cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký), mà chưa có quy định nhằm xây dựng, phát triển và quản lý đội ngũ người dịch theo hướng chuyên nghiệp. Như đã nói, trong điều kiện hiện nay, nhu cầu dịch thuật giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc ngược lại để sử dụng phát sinh ngày càng nhiều. Trong khi đó, đội ngũ những người thực hiện dịch thuật lâu nay chủ yếu hình thành theo hướng tự phát do nhu cầu của người dân. Thực tế đến nay chúng ta chưa có cơ sở pháp lý để quản lý đội ngũ những người dịch thuật; chưa có tiêu chí/tiêu chuẩn, điều kiện để đánh giá năng lực, trình độ của người dịch; chưa có cơ chế để kiểm tra/kiểm soát/thẩm định chất lượng bản dịch. Một số tổ chức/văn phòng hành nghề dịch thuật được thành lập theo pháp luật doanh nghiệp, nhưng hoạt động dịch thuật cũng chưa theo hướng chuyên nghiệp, người dịch chỉ là cộng tác viên của văn phòng/tổ chức này. Vì vậy, chất lượng dịch thuật còn nhiều hạn chế. Việc dịch sai, dịch không chính xác, không đầy đủ…, gây rủi ro, thiệt hại cho khách hàng cũng đã phát sinh, nhưng chưa có cơ chế xử lý vi phạm. Chính vì thế, quyền và lợi ích của người dân, trong nhiều trường hợp không được bảo đảm.

Thứ hai, tuy đã thực hiện được gần 20 năm, kể từ khi chế định chứng thực chữ ký người dịch được hình thành, nhưng đến nay pháp luật về chứng thực chữ ký người dịch trong bản dịch không thay đổi nhiều. Nghị định số 31/CP, Nghị định số 75/2000/NĐ-CP và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP chủ yếu chỉ quy định về thủ tục chứng thực chữ ký người dịch, không quy định rõ về tiêu chuẩn/điều kiện/quản lý người dịch. Tuy Nghị định số 75/2000/NĐ-CP có quy định về cộng tác viên dịch thuật của phòng công chứng, nhưng trong quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều vướng mắc, thậm chí có biểu hiện độc quyền, tiêu cực tại một số phòng công chứng
. Một số quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP đã tỏ ra lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực dịch thuật. Vì vậy, nhìn một cách tổng thể trên phạm vi toàn quốc, thì đến nay chúng ta chưa xây dựng và quản lý được một đội ngũ người dịch chính thức. Đây là bất cập lớn trong điều kiện mở rộng hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam. Trong khi ở nhiều nước, dịch thuật được coi như một nghề, người dịch phải trải qua kỳ thi kiểm tra trình độ và khi hành nghề thì phải cam đoan/tuyên thệ nghiêm túc, với sự quản lý chặt chẽ của cơ quan có thẩm quyền. 
Thứ ba, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP chưa có quy định để kiểm soát chất lượng bản dịch. Mặc dù Nghị định số 79/2007/NĐ-CP và các văn bản trước đó có quy định về tiêu chuẩn người dịch (phải có bằng cấp về ngoại ngữ), song trên thực tế, tình trạng dịch sai sót, nhầm lẫn, không thống nhất, không đầy đủ, không chính xác vẫn còn xảy ra nhiều
. Nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là do năng lực, trình độ, động cơ chạy theo số lượng vụ việc của người dịch, cũng như thái độ “độc quyền” của một số cơ quan thực hiện chứng thực
. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, để làm người dịch thuật thì phải đạt kỳ thi kiểm tra trình độ, được cấp phép hành nghề dịch thuật và được chứng thực bản dịch tại bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào, không phân biệt về địa hạt hành chính. Còn ở nước ta hiện nay thì việc kiểm tra năng lực, trình độ của người dịch còn bị bỏ ngỏ; việc chứng thực chữ ký người dịch trên bản dịch từ tiếng nước ngoài chỉ giao cho phòng tư pháp cấp huyện thực hiện. Do vậy, tình trạng độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh giữa các cơ quan thực hiện chứng thực, giữa những cộng tác viên dịch thuật, là điều không tránh khỏi.
Thứ tư, đối với một số ngôn ngữ nước ngoài không phổ biến hoặc ở những địa phương thuộc khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, việc tìm kiếm người dịch rất khó khăn. Thực tế tuy có nhiều người thông thạo ngoại ngữ đó, nhưng họ lại không có bằng cấp theo quy định, nên yêu cầu chứng thực chữ ký của họ trên bản dịch, theo pháp luật hiện hành, là không thực hiện được
.
Để khắc phục những tồn tại, bất cập nêu trên, thì việc ban hành Nghị định về tổ chức và quản lý hoạt động dịch thuật trong lĩnh vực chứng thực là hết sức cần thiết. Nghị định này là cơ sở pháp lý và tiền đề quan trọng để hình thành đội ngũ người dịch có năng lực, trình độ, có đạo đức nghề nghiệp; từng bước phát triển dịch vụ dịnh thuật chuyên nghiệp, có chất lượng trong lĩnh vực chứng thực, tạo sự yên tâm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng giấy tờ, tài liệu, đồng thời góp phần quan trọng trong việc bảo đảm các quyền của công dân.
 II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên các quan điểm chỉ đạo sau:

1. Tạo tiền đề cho việc hình thành và phát triển ở Việt Nam loại hình dịch vụ dịch thuật theo hướng chuyên nghiệp, gồm những người dịch có trình độ, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, phục vụ kịp thời nhu cầu dịch thuật trong lĩnh vực chứng thực của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Thiết lập cơ chế kiểm tra, kiểm soát trình độ người dịch, chất lượng bản dịch, nhằm quản lý tốt hơn đội ngũ người dịch, qua đó góp phần bảo đảm trật tự quản lý hành chính, an toàn lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giao dịch.
3. Góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực theo hướng tạo thuận lợi cho người dân, tăng cường quản lý nhà nước về công tác dịch thuật trong lĩnh vực chứng thực.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Bộ Tư pháp đã tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các hoạt động chủ yếu sau đây:

1. Tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành ở Trung ương, địa phương về dự thảo Nghị định thông qua các cuộc họp liên ngành và bằng văn bản. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí về sự cần thiết ban hành và nhiều nội dung của dự thảo Nghị định.

2. Khảo sát, lấy ý kiến một số văn phòng, tổ chức hành nghề dịch thuật tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh - đối tượng chịu sự tác động của Nghị định, ý kiến các chuyên gia, Luật sư và nhà khoa học về dự thảo Nghị định.
3. Đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định và các tài liệu liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định; gửi văn bản xin ý kiến Cục Kiểm soát thủ tục hành chính về các nội dung liên quan theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Ngày    /   /2012 Hội đồng thẩm định đã tiến hành họp thẩm định dự thảo Nghị định theo đúng quy định.

Toàn bộ hồ sơ dự thảo Nghị định đã được chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học và ý kiến của Hội đồng thẩm định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục
Dự thảo Nghị định gồm 5 chương, 27 điều được bố cục như sau:

Chương I “Những quy định chung” gồm 6 điều (từ Điều 1 đến Điều 6), quy định về phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc dịch thuật trong lĩnh vực chứng thực; giá trị của bản dịch được chứng thực chữ ký; những giấy tờ, văn bản không được dịch để chứng thực; thù lao dịch thuật.  
Chương II “ Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ, thủ tục công nhận người dịch” gồm 6 Điều (từ Điều 7 đến Điều 12), quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của người dịch; kiểm tra trình độ dịch thuật; cấp chứng chỉ hành nghề dịch thuật; lập và công bố danh sách người dịch; thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch thuật; quyền, nghĩa vụ của người dịch.  
Chương III “Hình thức hành nghề dịch thuật” gồm 5 Điều (từ Điều 13 đến Điều 17) quy định về các hình thức hành nghề dịch thuật; tổ chức hành nghề dịch thuật; quyền, nghĩa vụ của tổ chức hành nghề dịch thuật; hành nghề dịch thuật cá nhân; đăng ký chữ ký mẫu. 

Chương IV “Thẩm quyền, thủ tục chứng thực chữ ký người dịch” gồm 4 Điều ( từ Điều 18 đến Điều 21) quy định về thẩm quyền, thủ tục chứng thực chữ ký người dịch; thẩm định bản dịch. 

Chương V “Quản lý nhà nước về hoạt động dịch thuật trong lĩnh vực chứng thực” gồm 4 Điều ( từ Điều 22 đến Điều 25) quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Bộ ngoại giao và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quản lý nhà nước về công tác dịch thuật trong lĩnh vực chứng thực; xử lý vi phạm đối với người dịch, tổ chức hành nghề dịch thuật.

Chương VI “Điều khoản thi hành” gồm 2 Điều  (Điều 26 và Điều 27) quy định về việc áp dụng pháp luật trong giai đoạn chuyển tiếp, hiệu lực và hướng dẫn thi hành Nghị định.  

2. Một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
2.1. Về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục công nhận người dịch

Để bảo đảm chất lượng của đội ngũ người dịch, dự thảo Nghị định quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục công nhận người dịch. Theo đó, người dịch phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, đạt yêu cầu kiểm tra trình độ dịch thuật và được cấp chứng chỉ hành nghề dịch thuật (Điều 7). Để tham dự kiểm tra trình độ và cấp chứng chỉ hành nghề dịch thuật, người dịch chỉ phải nộp hồ sơ một lần và nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ về ngoại ngữ, nếu có. Quy định như vậy cũng nhằm giảm phiền hà cho người tham dự kiểm tra, góp phần chống căn bệnh bằng cấp/hình thức. Đây là quy định “mềm dẻo”, nhằm thu hút người có trình độ tham gia, tạo tiền đề để hình thành đội ngũ người dịch và phát triển thành một nghề trong xã hội, góp phần khắc phục những khó khăn hiện nay trong việc tìm kiếm người dịch có trình độ và đối với những ngôn ngữ không phổ biến, đáp ứng nhu cầu dịch thuật của người dân. Quy định như vậy cũng nhằm tranh thủ và thu hút được đông đảo lực lượng cộng tác viên dịch thuật hiện nay. 

Đồng thời, để nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với công tác dịch thuật trong lĩnh vực chứng thực, dự thảo Nghị định quy định việc kiểm tra trình độ dịch thuật do Hội đồng kiểm tra trình độ dịch thuật (do Bộ Tư pháp thành lập) thực hiện (Điều 8). Người đạt yêu cầu kiểm tra trình độ dịch thuật được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề dịch thuật. Bộ Tư pháp lập và công bố danh sách người dịch trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (Điều 9) để thông báo công khai cho các cơ quan, tổ chức và người dân biết. 

2.2. Hình thức hành nghề, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hành nghề dịch thuật
Dự thảo Nghị định quy định hai hình thức hoạt động dịch thuật để người dịch lựa chọn: hành nghề trong tổ chức hành nghề dịch thuật (bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề dịch thuật, làm việc theo hợp đồng cho tổ chức hành nghề dịch thuật - Điều 13); hoạt động dịch thuật với tư cách cá nhân (tự mình nhận việc dịch thuật từ người có yêu cầu, chịu trách nhiệm cá nhân trước người có yêu cầu dịch và trước pháp luật về việc dịch thuật của mình - Điều 16). Việc quy định linh hoạt hai hình thức hoạt động dịch thuật, một mặt tạo điều kiện và khuyến khích người dịch tham gia hành nghề trong tổ chức hành nghề dịch thuật, tạo tiền đề cho việc phát triển đội ngũ dịch thuật chuyên nghiệp, phục vụ cho hoạt động dịch thuật trong lĩnh vực chứng thực, mặt khác thu hút được sự tham gia của những người có trình độ ngoại ngữ (nhưng không có điều kiện hành nghề trong tổ chức) vào công tác dịch thuật, phục vụ cho hoạt động chứng thực. Riêng cán bộ công chức, viên chức thì phải chấp hành các quy định đối với cán bộ công chức, viên chức, có thể tham gia dịch thuật với tư cách cá nhân hoặc làm cộng tác viên, không hành nghề trong tổ chức hành nghề dịch thuật.

Tổ chức hành nghề dịch thuật gồm văn phòng/doanh nghiệp dịch thuật, doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề có đăng ký kinh doanh dịch vụ dịch thuật (Điều 14). Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổ chức hành nghề dịch thuật phải thông báo cho Sở Tư pháp, nơi đặt trụ sở chính. Dự thảo Nghị định quy định rõ quyền, nghĩa vụ của tổ chức hành nghề dịch thuật (Điều 15). 

2.3. Về thẩm quyền chứng thực, thủ tục chứng thực chữ ký người dịch
a) Về thẩm quyền chứng thực chữ ký người dịch:

Dự thảo Nghị định (Điều 18) quy định người thực hiện chứng thực chữ ký người dịch gồm Trưởng phòng/Phó trưởng phòng tư pháp cấp huyện (như hiện nay) và Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (quy định mới). Nhiều ý kiến cho rằng, trong điều kiện quản lý tốt đội ngũ người dịch có chất lượng như dự thảo quy định, thì việc mở rộng thẩm quyền chứng thực chữ ký người dịch đối với tất cả Ủy ban nhân dân cấp xã – là quy định cần thiết, có tính đột phá trong công tác chứng thực chữ ký người dịch. Việc mở rộng thẩm quyền chứng thực chữ ký người dịch sẽ góp phần quan trọng vào việc cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và khắc phục hiện tượng độc quyền chứng thực chữ ký người dịch tại một số cơ quan, địa phương như bấy lâu nay. Với mạng lưới trên 700 huyện và hơn một vạn đơn vị cấp xã đều có thẩm quyền chứng thực, thì yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ được thực hiện dễ dàng, thuận tiện.                          
b) Về thủ tục chứng thực chữ ký người dịch: 

Dự thảo Nghị định quy định rõ về trình tự, thủ tục chứng thực chữ ký người dịch theo hai hình thức: chứng thực chữ ký người dịch có đăng ký chữ ký mẫu và chứng thực chữ ký người dịch không đăng ký chữ ký mẫu (ký trực tiếp). Theo cách thứ nhất, thì tổ chức hành nghề dịch thuật và người dịch với tư cách cá nhân đều có quyền đăng ký chữ ký mẫu với bất kỳ cơ quan có thẩm quyền chứng thực nào (không bị hạn chế bởi nơi đóng trụ sở hay cư trú). Khi đã đăng ký chữ ký mẫu, người dịch chỉ ký tên trên bản dịch và bản dịch do người khác đem đi chứng thực chữ ký, không phải trực tiếp đến cơ quan chứng thực ký trước mặt người thực hiện chứng thực. Người thực hiện chứng thực kiểm tra, so sánh chữ ký của người dịch với chữ ký mẫu đăng ký, nếu đúng thì thực hiện chứng thực (Điều 19). Quy định này sẽ tạo nhiều thuận tiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, khắc phục được những bất cập, ách tắc hiện nay do pháp luật chưa cho phép chứng thực chữ ký trên cơ sở so sánh chữ ký mẫu. 

Cách thức thứ hai, trong trường hợp yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch tại nơi chưa/không đăng ký chữ ký mẫu, thì người dịch phải có mặt để ký trực tiếp vào bản dịch trước mặt công chức tiếp nhận hồ sơ.
2.4. Quản lý nhà nước về hoạt động dịch thuật trong lĩnh vực chứng thực

Phù hợp với chức năng hiện nay của Bộ Tư pháp là giúp Chính phủ quản lý thống nhất công tác chứng thực trên phạm vi toàn quốc, dự thảo Nghị định giao Bộ Tư pháp quản lý công tác dịch thuật trong lĩnh vực chứng thực. Bộ Ngoại giao, các bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp Bộ Tư pháp thực hiện quản lý công tác dịch thuật trong lĩnh vực chứng thực. 

2.5. Về quy định chuyển tiếp
Để công tác chứng thực chữ ký người dịch hiện nay không bị gián đoạn do việc ban hành Nghị định mới, đảm bảo hoạt động dịch thuật trong lĩnh vực chứng thực diễn ra bình thường, dự thảo Nghị định (Điều 26) quy định trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Nghị định mới có hiệu lực, việc chứng thực chữ ký người dịch vẫn tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP. Như vậy, trong thời gian chuyển tiếp này, việc chứng thực chữ ký người dịch một mặt, vẫn do Phòng Tư pháp thực hiện, mặt khác còn do Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đối với trường hợp chứng thực chữ ký người dịch theo Nghị định mới. 

V. VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, về cơ bản, Bộ Tư pháp đã tiếp thu tối đa ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và Hội đồng thẩm định. Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến khác nhau liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục công nhận người dịch như sau:

Một số ý kiến cho rằng, trong điều kiện hiện nay, cần xem xét tính khả thi của các quy định tại Chương II của dự thảo Nghị định liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục kiểm tra trình độ người dịch thông qua Hội đồng kiểm tra trình độ dịch thuật do Bộ Tư pháp thành lập. Để đơn giản hóa về thủ tục công nhận người dịch và thực hiện sự phân cấp, các ý kiến này cho rằng, dự thảo Nghị định chỉ cần quy định cụ thể về điều kiện người dịch. Còn về thủ tục thì nên giao cho Sở Tư pháp tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì công nhận người dịch mà không cần Bộ Tư pháp thành lập hội đồng để kiểm tra trình độ dịch thuật. 

Bộ Tư pháp thấy rằng, với cách thức giao Sở Tư pháp xét duyệt hồ sơ trên cơ sở đáp ứng các điều kiện cụ thể, cũng có mặt lợi là làm đơn giản hóa thủ tục công nhận người dịch. Tuy nhiên, việc xét duyệt hồ sơ chưa phản ánh được trình độ người dịch trên thực tế, cũng như chưa xử lý được hiện tượng địa phương này chỉ công nhận danh sách người dịch do họ xét duyệt mà không công nhận danh sách người dịch do địa phương khác xét duyệt – là hiện tượng đã từng xảy ra trong những năm vừa qua tại một số địa phương. Do đó, Bộ Tư pháp kiến nghị giữ phương án như Chương II của dự thảo Nghị định, nhằm tạo sự công bằng và bảo đảm lựa chọn được một đội ngũ người dịch có đủ trình độ cần thiết, tạo tiền đề để phát triển đội ngũ người dịch theo hướng chuyên nghiệp trong tương lai.

Trên đây là báo cáo của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động dịch thuật trong lĩnh vực chứng thực, xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Nghị định; Báo cáo đánh giá tác động; Biểu mẫu  đánh giá thủ tục hành chính; Bản thuyết minh chi tiết; Bản tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành địa phương; Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương; Công văn số    /VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ; Công văn số   /TTg-KSTT của Thủ tướng Chính phủ; Công văn góp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương; Báo cáo thẩm định; Biên bản thẩm định; Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định)./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Bộ Ngoại giao (để phối hợp);

- Lưu: VT, Vụ HCTP.
	BỘ TRƯỞNG

Hà Hùng Cường


� Đó là hiện tượng một số phòng công chứng “độc quyền” cộng tác viên, tức là chỉ công chứng/chứng thực bản dịch của cộng tác viên phòng mình, không công chứng/chứng thực bản dịch của cộng tác viên các phòng công chứng khác.


� Điển hình nhất là các hồ sơ đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.


� Ví dụ, đối với việc chứng thực bản dịch hồ sơ nuôi con nuôi với người nước ngoài, thì đương sự chỉ đem chứng thực tại phòng tư pháp của một số quận/huyện nhất định.


� Ví dụ, hiện nay các tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc, Lào, Cămpuchia đang gặp phải khó khăn trong việc chứng thực chữ ký người dịch trên giấy tờ, văn bản từ tiếng nước láng giềng sang tiếng Việt hoặc ngược lại. Lý do là những bản dịch này tuy do những người thông thạo thứ tiếng đó dịch, nhưng người đó lại không có bằng cấp (theo Nghị định 79/2007/NĐ-CP), nên không thực hiện chứng thực chữ ký người dịch được. 
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